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ỦY BAN NHÂN DÂN
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

      


      Số:  ….. /TTr-SGDĐT         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024
           
TỜ TRÌNH

Về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh




Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”; 

Căn cứ Kế hoạch số 2980/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 5628/UBND-VX ngày 20 tháng 9 năm 2024 về xây dựng Quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN BỔ SUNG 
1. Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị:
Tại khoản 1, Điều 4 quy định: “Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.”

Tại khoản 1 Điều 8 quy định: “Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng:

a) Máy móc, thiết bị chuyên dùng, trừ máy móc thiết bị quy định tại khoản 2 Điều này là máy móc, thiết bị có yêu cầu về tính năng, dung lượng, cấu hình cao hơn máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, thiết bị khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) …Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại đơn vị”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định: 

“Điều 6 Tổ chức thực hiện

1. Đối với sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục – khoa học và công nghệ   (gọi chung là sở giáo dục và đào tạo): 

a) Căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý”.

Từ những cơ sở pháp lý nêu trên, việc Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với thẩm quyền.

2. Cơ sở thực tiễn:
Ngày 22 tháng 08 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, số ký hiệu của Quyết định 3079/QĐ-UBND được điều chỉnh thành “Số: 21/2020/QĐ-UBND”; bổ sung 02 căn cứ pháp lý; và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 tại Công văn số 1134/UBND-VX ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Quyết định số 21);
Ngày 21 tháng 12 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 21 tại Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố (sau đây gọi tắt là Quyết định số 48);

Thiết bị chuyên dùng là phương tiện, là điều kiện vật chất để đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, là một trong những điều kiện cơ bản không thể thiếu để giáo viên, học sinh thực hiện mục tiêu dạy học.

Trong quá trình phát triển của đất nước, những tiến bộ của thời đại về khoa học - công nghệ và xã hội nhu cầu trang bị thiết bị chuyên dùng cũng cần phát triển để đáp ứng yêu cầu giảng dạy hiện nay. Do đó, việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với giáo dục cực kỳ quan trọng, cũng là yếu tố làm nên thành công của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo là cần thiết vì đây là các trang thiết bị thông dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế thiết yếu cho công tác giảng dạy của các đơn vị thuộc các bậc học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ, đã tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động trong việc quản lý, sử dụng mua sắm tài sản công đã được triển khai thực hiện tốt và phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do số lượng tài sản các danh mục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất lớn và đa dạng với nhiều số lượng, chủng loại thiết bị, thiết bị tài sản cùng tính năng nhưng tên gọi khác nhau nên việc cập nhật bổ sung và điều chỉnh phải thường xuyên và liên tục để đáp ứng được các yêu cầu phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Căn cứ Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 2980/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống kê tổng hợp thực tiễn quá trình giảng dạy và cơ sở vật chất phòng học và thiết bị hiện có tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đó, đề xuất máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp, không trùng lặp với các máy móc thiết bị chuyên dùng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành để thực hiện Đề án giáo dục thông minh. 
Trong thời gian vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được các công văn của các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo phản ánh về việc một số danh mục thiết bị chưa có hoặc số lượng chưa phù hợp với thực tế nhu cầu giảng dạy của các đơn vị, một số thiết bị chưa được quy định cụ thể trong Quyết định số 3079/QĐ-UBND, vì vậy dẫn đến việc tạm ngừng thanh toán danh mục thiết bị của các đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo có thực hiện mua sắm trong năm 2020 tại các Kho bạc nhà nước quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố nơi giao dịch

Với cơ sở pháp lý và nhu cầu thực tiễn như trên, Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định này thay thế Quyết định thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố.
3. Danh mục kèm theo Quyết định bao gồm tổng hợp danh mục kèm theo Quyết định 21 và Quyết định 48 đồng thời có điều chỉnh, bổ sung mới. Cụ thể
3.1. Sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 21

- Bổ sung thêm Mục 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 vào Phần A, Phụ lục I của cấp Mầm non;  Mục 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vào Phần A, Phụ lục II của cấp Tiểu học; Mục 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vào Phần A, Phụ lục III của cấp Trung học cơ sở và Phụ lục IV cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chíp và xác thực vân tay,  Tường lửa vật lý, Phần mềm diệt Virus, Dịch vụ lưu trữ đám mây, Bộ thiết bị mạng và thu phát wifi, Hệ thống Văn phòng điện tử, Hệ thống phần mềm nghiệp vụ)
- Bổ sung thêm Mục V - Thiết bị phòng học thông minh và Mục VI – Thiết bị dạy và thực hành phòng Stem vào Phần B, Phụ lục I của cấp Mầm non theo Quyết định số 21 (Thiết bị phòng học thông minh, Thiết bị dạy và thực hành phòng Stem)

- Điều chỉnh danh mục tại Mục 8 Phần A, Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Giường bệnh nhân số lượng tối đa từ 1 thành 2)
- Bổ sung thêm Mục 14 - Máy tính bảng vào Phần A, Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21

- Điều chỉnh danh mục tại Mục 2.1, 2.2 I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Khối vuông 1cm; Khối vuông học đếm điều chỉnh đơn vị tính từ "9 bộ/hệ thống" thành "bộ/lớp" và số lượng tối đa từ 9 thành 40 )
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 2.4 I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Bộ hình tròn phân số điều chỉnh đơn vị tính từ "18 bộ/hệ thống" thành "bộ/lớp" và số lượng tối đa từ 18 thành 1)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 2.12 I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Bộ ghép hình phẳng điều chỉnh đơn vị tính từ "9 bộ/hệ thống" thành "bộ/lớp" và số lượng tối đa từ 9 thành 1)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 3.11 I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Mô hình lọc nước điều chỉnh đơn vị tính từ "5 bộ/hệ thống" thành "bộ/lớp" và số lượng tối đa từ 5 thành 1)
- Bổ sung thêm Mục 4, 5 vào I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Hệ thống kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học: Phần mềm thiết kế câu hỏi trắc nghiệm và phân tích; Máy tính trên lớp học phục vụ nội dung số, học liệu tương tác, cần hoạt động tương tác, cộng tác số giữa học sinh, cần sử dụng hỗ trợ của công nghệ AI, AR/VR)
- Bổ sung thêm Mục V, Mục VI và Mục VII vào Phần B, Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 21 (Thiết bị phòng học thông minh; Thiết bị phòng học tương tác đa năng thông minh; Thiết bị dạy và thực hành phòng stem)

- Bổ sung thêm Mục 14, 15, 16 vào Phần A, Phụ lục III của cấp Trung học cơ sở và Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Hệ thống tương tác khoa học 3D; Bộ thực tế ảo và thực tế tăng cường (Virtual reality – VR và Augmented realty – AR; Hệ thống camera ghi hình, hỗ trợ ghi hình bài giảng đáp ứng yêu cầu trợ giảng, dự giảng từ xa (triển khai dạy học trực tuyến khi cần thiết))
- Bổ sung thêm Mục 2 vào I – Khối phòng học Phần B,  Phụ lục III của cấp Trung học cơ sở theo Quyết định số 21 (Máy tính trên lớp học phục vụ nội dung số, học liệu tương tác, cần hoạt động tương tác, cộng tác số giữa học sinh, cần sử dụng hỗ trợ của công nghệ AI, AR/VR)
- Bổ sung thêm Mục IX, X, XI vào Phần B, Phụ lục III của cấp Trung học cơ sở và Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Thiết bị phòng học thông minh; Thiết bị phòng học tương tác đa năng thông minh; Tiêu chuẩn trung tâm thực hành thí nghiệm thông minh)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 4, 5 Phần A, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Bộ máy vi tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ dạy học và nghiên cứu khoa học; Bộ âm thanh trường học điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 2)
- Bổ sung thêm Mục 2, 3, 4, 5 vào I Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Web camera Đáp ứng việc dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp, độ phân giải Full-HD nhỏ gọn, chất lượng cao, khả năng zoom; Thiết bị quay vật thể cho phép zoom, quay các tài liệu dạng text kết nối với máy tính giúp học sinh nhìn trực quan; Bộ thiết bị Wevote kiểm tra đánh giá chất lượng dạy và học (1hub, 1 teacher vote và 36 student vote); Máy tính trên lớp học phục vụ nội dung số, học liệu tương tác, cần hoạt động tương tác, cộng tác số giữa học sinh, cần sử dụng hỗ trợ của công nghệ AI, AR/VR)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 1, 4.1, 8, 12 III Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Bộ thu thập dữ liệu di động; Sa bàn thi đấu robot; Tủ lưu trữ máy tính bảng; Trang thiết bị phòng học STEM điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 2)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 3 III Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Phần mềm học liệu thực tế ảo điều chỉnh số lượng tối đa từ 4 thành 8)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 7 III Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Máy vi tính dùng thiết kế và lập trình điều chỉnh chủng loại, tính năng thiết bị,thông số kỹ thuật từ  "Core i5 thế hệ thứ 8 trở lên, 8GB Ram trở lên, 500GB HDD hoặc 120 GB SSD trở lên" thành "Core i7 thế hệ thứ 11 trở lên, 16GB Ram trở lên, 500 GB HDD hoặc 256GB SSD trở lên")
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 9 III Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Bộ công cụ STEAM, MakerSpace điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 10)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 13.6 III Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Bộ STEM - Thi nâng cao điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 4)
- Điều chỉnh danh mục tại Mục 1, 2 IV; Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V; Mục 1 VI và Mục 1 VII Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 21 (Vận động - phát triển thể chất; Bộ phát triển thể chất tổng hợp 2; Bộ thí nghiệm Cơ học; Bộ thí nghiệm Nhiệt học: Sự nở vì nhiệt, Nhiệt năng và Các trạng thái của vật chất - Biến đổi và bảo toàn năng lượng - Pin nhiên liệu nhằm biến đổi giữa điện năng và hóa năng; Bộ thí nghiệm Tĩnh điện; Bộ thí nghiệm Từ học; Bộ thí nghiệm Điện/Điện tử; Bộ thí nghiệm Quang học; Phụ kiện thí nghiệm; Bộ thí nghiệm cơ bản tiến hành bài thi nghiệm phần hóa học; Bộ thí nghiệm các chủ đề: Sinh học dựa trên tài liệu thực nghiệm, sinh thái học, vi sinh, sắc ký, sinh lý học; Hóa chất điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 5).

3.2. Sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 48

- Bổ sung thêm các Mục 6, 7, 8, 9, 10 vào IV.3 Bộ thiết bị thư viện tiên tiến, hiện đại – Khối phòng hỗ trợ học tập Phần B, Phụ lục I của cấp Mầm non theo Quyết định số 48 (Tủ sách, giá sách, tủ cho người làm công tác thư viện, Bộ máy tính kết nối internet, máy in, phương tiện nghe nhìn, phần mềm quản lý thư viện và thiết bị công nghệ thông tin, Bộ bàn, ghế thư viện);

- Điều chỉnh danh mục tại Mục 6 Phần A, Phụ lục II của cấp Tiểu học theo Quyết định số 48 (Bàn, ghế học sinh số lượng tối đa từ 35 thành 40)
- Bổ sung thêm Mục 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 vào IV.3 Phần B, Phụ lục II của cấp Tiểu học; VIII.3 Phần B, Phụ lục III của cấp Trung học cơ sở và VIII.3 Phần B, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 48 (Hệ thống chiếu sáng; Bảng từ; Hệ thống thiết bị thư viện số; Hệ thống quản lý thư viện và phát triển nội dung số; Hệ thống sách và tài nguyên số; Bàn ghế, hạ tầng mạng)

- Điều chỉnh danh mục tại Mục 4, 5 Phần A, Phụ lục IV của cấp Trung học phổ thông theo Quyết định số 48 (Bộ máy vi tính, phương tiện kết nối mạng máy tính, các phần mềm hỗ trợ dạy học và nghiên cứu khoa học và Bộ âm thanh trường học điều chỉnh số lượng tối đa từ 1 thành 2)
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật.

- Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố là cần thiết vì đây là các trang thiết bị thông dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế thiết yếu cho công tác giảng dạy của các đơn vị thuộc các bậc học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục hoàn thành nhiệm vụ; đảm bảo công tác quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công đúng quy định; tăng cường và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Tuân thủ các quy định tại Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Quyết định 50/2017/QĐ của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công có liên quan.

- Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ về chủng loại số lượng, đạt hiệu quả và tiết kiệm.

- Đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN BỔ SUNG 

-
Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thay thế Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015;

-
Ngày 04 tháng 10 năm 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT của về hướng dẫn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Ngày 22 tháng 08 năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 3079/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng danh mục thiết bị chuyên dùng phù hợp với các yêu cầu, đáp ứng việc thực hiện Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” và Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Ngày 11 tháng 10 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 5849/SGDĐT-KHTC (lần 1); Công văn số 6150/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 (lần 2)  gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; các đơn vị trực thuộc về việc đề nghị bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trang bị cho các cấp học theo Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”.

- Ngày 19 tháng 4 năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2342/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận huyện về việc có ý kiến về danh mục bổ sung, danh mục điều chỉnh tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Ngày 31 tháng 5 năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 3378/STC-CS của Sở Tài chính về góp ý Danh mục bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉnh sửa, điều chỉnh theo góp ý của Sở Tài chính (theo bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đính kèm). 
- Ngày 06 tháng 5 năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 2622/STP-VB của Sở Tư pháp góp ý về hồ sơ bổ sung danh mục kèm theo Quyết định số 21 của Ủy ban nhân dân Thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có những điều chỉnh phù hợp quy định theo ý kiến góp ý của Sở Tư pháp (chi tiết theo bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến).
- Qua các ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận huyện, các sở, ngành liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa bổ sung danh mục.
- Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố trên cổng thông tin điện tử của Thành phố vào ngày... tại link....
- Ngày ….. tháng ….. năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số …../SGDĐT-KHTC gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.                                                                        

- Ngày ….. tháng ….. năm 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số …./STP-VB của Sở Tư pháp về việc thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tư pháp đã có một số ý kiến đề nghị giải trình, qua đó Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và có ý kiến giải trình trong bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đính kèm và trong Tờ trình này.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục 
Dự thảo bao gồm Quyết định và Phụ lục danh mục Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh .

Theo đó, dự thảo Quyết định bao gồm 07 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

Điều 5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước Thành phố

Điều 6. Điều khoản thi hành

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

2. Nội dung cơ bản
Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Phụ lục I, II, III, IV, V quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định cụ thể về danh sách các máy móc, thiết bị cần thiết để phù hợp với nhu cầu thực tế của các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 21/2020/QĐ-UBND và có điều chỉnh, cập nhật bổ sung các máy móc, thiết bị ở các Phụ lục đính kèm so với Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND.Việc điều chỉnh, bổ sung này là cần thiết vì đây là các trang thiết bị thông dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế cần thiết cho công tác giảng dạy của các đơn vị thuộc các bậc học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trên đây là nội dung về trình dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Hồ sơ trình kèm theo Tờ trình này gồm:

1. Dự thảo Quyết định về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Danh mục thiết bị có thuyết minh;
3. Công văn số 5628/UBND-VX ngày 20 tháng 9 năm 2024 về xây dựng Quyết định và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố;
4. Công văn số 1134/UBND-VX ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố đính chính Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

5. Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
7. Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030”; 

8. Kế hoạch số 2980/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 và giai đoạn 2021-2025./. 
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